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	 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA ĐÃ QUYẾT TOÁN, BỐ TRÍ VỐN KẾ HOẠCH 2026                                                                                                     

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: đồng
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	Tên dự án
	Mã dự án
	Năm khởi công - hoàn thành
	Quyết định quyết toán
	Giá trị ngân sách phải cấp thêm
	Giá trị phải thu nộp ngân sách
	Kế hoạch 2026 
	Đơn vị cấp xã nhận hỗ trợ

	
	
	
	
	Số/ngày
	Giá trị quyết toán
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	1,224,089,984 
	0 
	954,802,000 
	 

	 
	Khu vực Thống Nhất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UBND xã Dầu Giây nay là Phường Dầu Giây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường nội đồng 
nhánh 3 tổ 18 ấp Lê Lợi
	7173864
	2023-2025
	2251/QĐ-UBND
(4/06/2025)
	1,943,578,000
	99,089,000
	 
	18,169,000
	UBND xã Dầu Giây nay là Phường Dầu Giây

	 
	Khu vực Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UBND xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Ông Bảy Hoàng, xã Long Thọ
	7172252
	2023
2024
	QĐ 3200; 25/06/2025
	1,736,817,000
	99,817,000
	0
	99,817,000
	UBND xã Phước An

	2
	Đường Bến Cái Sìn, ấp 5, xã Long Thọ
	7172252
	2018
	QĐ 3465; 30/06/2025
	1,070,986,000
	80,986,000
	0
	80,986,000
	UBND xã Phước An

	3
	Đường Cây Bàng, xã Long Thọ
	7172252
	2018
	QĐ 3464; 30/06/2025
	963,048,000
	147,048,000
	0
	147,048,000
	UBND xã Phước An

	4
	Đường Ông Lại, ấp 2 xã Long Thọ
	7172252
	2018
2019
	QĐ 3466; 30/06/2026
	472,410,000
	78,410,000
	0
	78,410,000
	UBND xã Phước An

	5
	Đường Ông Lợi, ấp 4, xã Long Thọ
	7172252
	2018
	QĐ 3467; 30/06/2025
	764,372,000
	123,972,000
	0
	123,972,000
	UBND xã Phước An

	6
	Đường số 8, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh
	7172254
	2020
	QĐ 171; 27/06/2025
	379,736,000
	25,971,000
	0
	25,971,000
	UBND xã Phước An

	7
	Đường số 5, ấp Vĩnh Cửu
	7172254
	2020
	QĐ 170; 27/06/2025
	330,643,000
	70,643,000
	0
	70,643,000
	UBND xã Phước An

	8
	Đường số 1 ấp Chính Nghĩa
	7172254
	2022
	QĐ 169; 27/06/2025
	298,834,000
	29,834,000
	0
	29,834,000
	UBND xã Phước An

	9
	Đường số 14 ấp Thành Công
	7172254
	2018
2019
	QĐ 3443; 29/06/2025
	1,090,598,000
	94,424,000
	0
	94,424,000
	UBND xã Phước An

	10
	Đường số 8 ấp Chính Nghĩa
	7172254
	2022
	QĐ 3444; 29/06/2025
	471,862,000
	31,862,000
	0
	31,862,000
	UBND xã Phước An

	11
	Đường số 3 ấp Chính Nghĩa
	7172254
	2018
	QĐ 3442; 29/06/2025
	510,711,000
	43,551,000
	0
	43,551,000
	UBND xã Phước An

	 
	Khu vực Định Quán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UBND xã Phú Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường Trạm y tế - liên ấp 4-5, xã Phú Vinh
	7173874
	2024-2025
	435/QĐ-UBND ngày 27/02/2025
	5,813,421,000
	530,298,000
	0
	37,706,000
	UBND xã Phú Vinh

	 
	Khu vực Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UBND xã Tân Phú nay là Phường Tân Phú 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống đèn chiếu sáng đường nông thôn đèn năng lượng mặt trời xã Trà Cổ
	7173920
	2024
	194/QĐ-UBND ngày 16/6/2025
	873,881,000
	380,334,120
	0
	38,558,000
	UBND xã Tân Phú nay là Phường Tân Phú 

	2
	Hạ thế điện tổ 3-4 khu 8
	7173893
	2024
	98/QĐ-UBND ngày 27/5/2025
	435,571,000
	81,782,661
	0
	15,321,000
	UBND xã Tân Phú nay là Phường Tân Phú 

	3
	Hạ thế điện Tổ 4-5, khu 4
	7173893
	2023
	97/QĐ-UBND ngày 27/5/2025
	332,548,800
	66,663,220
	0
	11,678,000
	UBND xã Tân Phú nay là Phường Tân Phú 

	4
	Hạ thế điện Tổ 3, khu 4 (Hướng vào xã Phú Lộc)
	7173893
	2023
	100/QĐ-UBND ngày 27/5/2025
	251,100,000
	76,860,403
	0
	3,339,000
	UBND xã Tân Phú nay là Phường Tân Phú 

	5
	[bookmark: _GoBack]Hạ thế điện Tổ 3, khu 4 (Hướng ra Trường TH Nguyễn Huệ)
	7173893
	2023
	99/QĐ-UBND ngày 27/5/2025
	287,540,000
	88,151,580
	0
	3,513,000
	UBND xã Tân Phú nay là Phường Tân Phú 



